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TÓM TẮT 

Đông trùng hạ thảo – Cordyceps militaris là nấm dược liệu quý, có giá trị kinh 

tế cao. Đã có nhiều nghiên cứu nuôi cấy C. militaris trên cơ chất rắn bổ sung 

nhiều chất dinh dưỡng khác nhau. Vi tảo (tảo lục và tảo xoắn) chứa lượng 

protein cao và các loại vitamin phù hợp cho quá trình nuôi cấy quả thể C. 

militaris. Trong nghiên cứu này, C. militaris được nuôi cấy ở điều kiện thích 

hợp và khảo sát nồng độ vi tảo bổ sung vào cơ chất rắn nuôi cấy quả thể (tảo 

lục: 5%, 10%, 15%, 20% - tảo xoắn: 5%, 10%, 15%, 20%). Phân tích hàm lượng 

cordycepin và adenosine đối với nghiệm thức tốt nhất của tảo lục và tảo xoắn. 

Kết quả cho thấy C. militaris sinh trưởng, phát triển trên tất cả các nghiệm 

thức được khảo sát, trong đó nghiệm thức bổ sung 20% tảo lục  (chiều cao 

quả thể: 63,98 ± 1,78 mm, đường kính quả thể: 2,43 ± 0,20 mm, số lượng 

quả thể: 132,5 ± 17,00, khối lượng quả thể 91,61 ± 1,90 g/hộp, hàm lượng 

Cordycepin: 3975 mg/kg, hàm lượng adenosine: 201 mg/kg) và 15% tảo xoắn 

(chiều cao quả thể : 76,23 ± 1,17 mm, đường kính quả thể: 2,77 ± 0,33 mm, 

số lượng quả thể: 153,8 ± 10,40 sợi, khối lượng quả thể: 92,24 ± 2,43 g/hộp, 

hàm lượng Cordycepin: 4015 mg/kg, hàm lượng adenosine: 244 mg/kg) cho 

năng suất và chất lượng tốt nhất. Môi trường nuôi cấy rắn bổ sung tảo xoắn 

thu được quả thể có năng suất và chất lượng tốt hơn so với tảo lục và đối 

chứng. Kỹ thuật này có thể áp dụng sản xuất và nâng cao sản lượng và chất 

lượng quả thể C. militaris. 
 

ABSTRACT 

Cordyceps militaris is a valuable medicinal mushroom with high economic 

value, but it is overexploited in nature, leading to scarcity. Many studies have 

been conducted on growing C. militaris fruiting bodies on solid substrates 
supplemented with various nutrients. Microalgae (chlorella and spirulina) 

contain large amounts of protein (more than 50% of dry weight) and vitamins 

suitable for the growth of C. militaris fruiting bodies. In this study, C. militaris 

was cultivated under appropriate conditions and the concentration of 

microalgae added to the solid substrate for cultivating C. militaris fruiting 

https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.13.6.2024.020-


Công nghệ sinh học & Giống cây trồng 
 

        TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP TẬP 13, SỐ 6 (2024)                21 

 

 

bodies  (chlorella: 5%, 10%, 15%, 20% – spirulina: 5%, 10%, 15%, 20%) 

Analysis of cordycepin and adenosine content was performed with the control 

sample, the best treatment of green algae and spirulina. The results showed 

that C. militaris grew on all treatments examined, in which the therapy 

supplemented with 20% chlorella (height: 63.98 ± 1.78 mm, diameter: 2.43 ± 

0.20 mm, quantity of fruiting bodies: 132.5 ± 17.00 fibers, mass: 91.61 ± 1.90 

g, cordycepin content: 3975 mg/kg, adenosine content: 201 mg/kg) and 15% 
spirulina (height: 76.23 ± 1.17 mm, diameter: 2.77 ± 0.33 mm, quantity of 

fruiting bodies: 153.8 ± 10.40 fibers, mass: 92.24 ± 2.43 g, cordycepin 

content: 4015 mg/kg, adenosine content: 244 mg/kg) gave the best yield and 

quality. The solid culture medium supplemented with spirulina produced C. 

militaris fruiting bodies with better yield and quality than chlorella and the 

control. This technique can be applied to deliver and improve the yield and 
quality of C. militaris fruiting bodies. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nấm Đông trùng hạ thảo là các loài nấm kí 

sinh trên sâu non, nhộng hoặc sâu trưởng 

thành của một số loài côn trùng. Có hơn 400 

phân loài Cordyceps đã tìm thấy và mô tả, tuy 

nhiên chỉ có khoảng 36 loài được nuôi trồng 

trong điều kiện nhân tạo để sản xuất quả thể 

[1, 2]. Trong đó, có 2 loài được chú ý đến dược 

lý và dùng làm thuốc chữa bệnh là Cordyceps 

sinensis và Cordyceps militaris [3]. Các hợp 

chất có hoạt tính sinh học trong C. militaris đã 

được nghiên cứu, đánh giá khả năng trong trị 

liệu và đã được ứng dụng rộng rãi trong điều 

trị bệnh và nâng cao sức khỏe con người rất 

tốt [4]. Các nhà khoa học đã kết luận rằng C. 

militaris có khả năng cung cấp năng lượng cho 

cơ bắp, giúp cải thiện trong quá trình tập thể 

dục, giảm mệt mỏi, tăng cường sức mạnh cho 

cơ thể, kéo dài tuổi thọ [5-7]. Bên cạnh đó, C. 

militaris có thể duy trì mức đường bình 

thường trong máu, giúp điều trị bệnh tiểu 

đường, tăng cường hoạt động hệ thống miễn 

dịch, tiêu hóa, tuần hoàn, thần kinh, hô hấp và 

hệ sinh dục của cơ thể [6-8]. 

Nhiều nghiên cứu đã nuôi cấy C. militaris 

trên môi trường rắn giúp tăng hàm lượng 

cordycepin, chi phí thấp và quy trình thân thiện 

với môi trường [9]. Môi trường nuôi cấy rắn 

bao gồm các loại gạo, lúa mì, lúa mạch đen, ngũ 

cốc hoặc ấu trùng động vật chân đốt. Hàm 

lượng cordycepin trong quả thể tăng phụ thuộc 

vào thành phần dinh dưỡng của cơ chất rắn 

[10]. Môi trường nuôi cấy có vai trò quan trọng 

đối với năng suất của các loại sản phẩm lên 

men, các nguồn carbon và nitơ (protein) 

thường đóng một vai trò quan trọng vì các chất 

dinh dưỡng này được hấp thụ trực tiếp với sự 

tăng sinh tế bào và sinh tổng hợp chất chuyển 

hóa [11, 12]. Vi tảo là một trong những sinh vật 

hứa hẹn có thể được sử dụng như một nguồn 

protein bổ sung trong quá trình nuôi cấy C. 

militaris [13]. Tảo lục và tảo xoắn chứa hàm 

lượng protein cao (hơn 50% trọng lượng khô), 

lượng axit amin thiết yếu, bao gồm lysine, 

leucine, isoleucine, tryptophan và valine [14, 

15]. Bên cạnh đó, tảo lục và tảo xoắn có chứa 

lượng vitamin phong phú và đáng kể như: 

vitamin A (beta-carotene), vitamin C, vitamin E, 

thiamine (B1), riboflavin (B2), niacin (B3), axit 

pantothenic (B5), pyridoxine (B6), axit folic (B9) 

và cobalamin (B12) [16]. Kaewkam và cộng sự 

(2021) đã nuôi cấy C. militaris trong môi trường 

rắn tạo quả thể có chứa nhiều nguồn protein 

khác nhau (Spirulina maxima, Chorella vulgaris, 

đậu tương, đậu tím, cám gạo và trứng gà tươi). 

Trong đó, quả thể trồng bổ sung tảo lục và tảo 

xoắn có năng suất cao và hàm lượng 

cordycepin cao [13]. Châu và cộng sự (2022) đã 

nghiên cứu xác định môi trường nhân giống và 

nuôi tạo quả thể nấm đông trùng hạ thảo 

(Cordyceps militaris) theo hướng hữu cơ cũng 

cho thấy công thức môi trường bổ sung thêm 5 

g/L bột tảo spirulina cho kết quả tốt nhất, tổng 

số quả thể thu được đạt 168 quả thể/hộp, khối 

lượng tươi/hộp đạt 32,58 g [17]. Lamtham và 

cộng sự (2022) đã nghiên cứu ảnh hưởng của 
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dư lượng sinh khối tảo xoắn đến năng suất và 

sản xuất cordycepin và adenosine trong nuôi 

cấy C. militaris. Các mẫu C. militaris được nuôi 

cấy trên môi trường tạo quả thể sử dụng tảo 

xoắn khô và sinh khối tảo xoắn loại bỏ sắc tố. 

Kết quả cho thấy C. militaris được nuôi cấy khi 

bổ sung 1% sinh khối tảo xoắn loại bỏ sắc tố khô 

tạo ra lượng cordycepin cao nhất [18].  

Thành phần của môi trường rắn nuôi cấy 

tạo quả thể C. militaris có tác động quan trọng 

đến năng suất tạo quả thể. Tuy nhiên, chưa có 

nghiên cứu nào so sánh chi tiết đặc điểm của 

quả thể C.militaris và hàm lượng adenosine, 

cordycepin trên môi trường bổ sung tảo lục và 

tảo xoắn. Nghiên cứu này tập trung vào việc 

tối ưu hóa các thành phần trong môi trường 

nuôi cấy rắn bổ sung tảo lục và tảo xoắn để 

tăng năng suất và hàm lượng adenosine, 

cordycepin trong nuôi trồng quả thể nấm 

đông trùng hạ thảo. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Tất cả các hóa chất sử dụng trong nghiên cứu 

này đều được mua từ hãng Sigma-Aldrich, 

Merck, BASF, Invitrogen, New England Biolabs 

(Đức). Chủng C. militaris Link (Fries) (NBRC 

103772) được cung cấp bởi Viện Công nghệ 

sinh học Lâm nghiệp. Bột tảo lục được mua từ 

hãng Diet Food. Bột tảo xoắn được mua từ công 

ty TNHH HaPu Natural. Bột nhộng được mua tại 

Di Linh, Lâm Đồng. 

Môi trường rắn nhân giống cấp 1: 20 g/l 

glucose + 5 g/l peptone + 5 g/l cao nấm men + 

0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l KH2PO4 + 20 g/l 

agar. 

Môi trường lỏng nhân giống cấp 2: 20 g/l 

glucose + 5 g/l peptone + 5 g/l cao nấm men + 

0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l KH2PO4. 

Dung dịch khoáng: 200 ml/l nước dừa + 200 

g/l khoai tây + 1 g/l vitamin B1 + 0,5 g/l 

MgSO4.7H2O + 0,25 g/l K2HPO4. 

Cơ chất rắn nuôi cấy quả thể: Chuẩn bị cơ 

chất cấy giống bao gồm 50g gạo lứt, 5g bột 

nhộng tằm, 50 ml dung dịch khoáng,  tảo lục và 

tảo xoắn bổ sung theo Bảng 1. Môi trường 

được hấp vô trùng ở 121oC, 1 atm trong vòng 

15 phút, sau đó để cơ chất rắn nguội ở nhiệt độ 

phòng. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1.  Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của 

quả thể C. militaris trên cơ chất rắn bổ sung 

tảo lục và tảo xoắn 

Theo dõi các đặc điểm quả thể C. militaris 

bao gồm: chiều cao (mm), đường kính (mm), số 

lượng quả thể (sợi) và khối lượng (g). Thí 

nghiệm được bố trí theo Bảng 1.  

So sánh các đặc tính của quả thể C. militaris 

trên cơ chất rắn tối ưu: Nghiệm thức tối ưu của 

cơ chất rắn bổ sung tảo lục và tảo xoắn sẽ so 

sánh với nghiệm thức đối chứng (Bảng 1).
 

Bảng 1. Khảo sát nồng độ tảo bổ sung vào cơ chất rắn nuôi trồng C. militaris 

Nghiệm thức Nồng độ tảo bổ sung vào cơ chất rắn 

Đối chứng 0 

Tảo lục 

5%(2,5g/50g cơ chất) 

10% (5g/50g cơ chất) 

15% (7,5g/50g cơ chất) 

20% (10g/50g cơ chất) 

Tảo xoắn 

5% (2,5g/50g cơ chất) 

10% (5g/50g cơ chất) 

15% (7,5g/50g cơ chất) 

20% (10g/50g cơ chất) 

2.2.2.  Phương pháp nuôi cấy quả thể C.militaris 

Chuẩn bị môi trường nhân giống cấp 1: Đổ 

dung dịch môi trường vừa mới hấp trên đĩa 

peptri vô trùng,  để nguội trong nhiệt độ phòng, 

đặt trong tủ ẩm ở nhiệt độ 37oC. Cắt một mẫu 

nhỏ từ ống chủng gốc, cấy trên đĩa peptri có 

chứa môi trường rắn nhân giống và đem nuôi 

trong tủ ấm ở nhiệt độ 37oC trong 12 ngày. 
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Chuẩn bị môi trường nhân giống cấp 2: Thực 

hiện thao tác lấy giống trên môi trường rắn 
nhân giống cấp 1 (kích thước thạch 0,2 x 0,2 
mm) sau đó cấy vào bình môi trường lỏng nhân 
giống (500 ml). Điều kiện nuôi cấy: 22oC, 150 
rpm, tối hoàn toàn. Tăng sinh trong thời gian 4 
– 5 ngày. 

Nuôi cấy tạo quả thể C. militaris: Chuẩn bị 
giá thể cấy giống bao gồm môi trường dịch 
khoáng, giá thể gạo lứt, bột nhộng tằm, tảo 
(theo bảng 1). Cho 50 ml dịch khoáng trong hũ 
có chứa giá thể (gạo lứt, bột nhộng) đã được 

cân đong sẵn. Hấp ở 121oC, 1 atm trong vòng 
15 phút. Sau khi hấp xong để giá thể nguội 
trong nhiệt độ phòng. Hút 10 ± 2 ml dịch thể 
trong nhân giống cấp 2 cấy trên giá thể. Giá thể 
sau khi cấy giống cấp 2 sẽ được ủ tối trong vòng 

10 - 11 ngày ở nhiệt độ 22oC. Điều kiện tối hoàn 
toàn cho đến khi tơ nấm phủ kín bề mặt môi 
trường. Sau khi sợi nấm ăn kín bề mặt môi 
trường, các bình được chuyển vào phòng nuôi. 
Điều kiện phòng nuôi ở nhiệt độ 23oC, cường 
độ chiếu 500 lux, 12 giờ chiếu sáng (ban ngày) 
và 17oC trong 12 giờ điều kiện tối hoàn toàn 
(ban đêm), ẩm độ 90- 95% trong 8 ngày. Khi quả 
thể nhú mầm tiến hành nuôi quả thể ở nhiệt độ 
25oC, cường độ chiếu sáng 500 lux trong 14 
giờ/24 giờ trong 60 ngày. Sau đó tiến hành thu 
hoạch quả thể. 
2.2.3. Phân tích hàm lượng hoạt chất có 
trong quả thể nấm C. militaris 

Quả thể C. militaris sau khi thu hoạch được 
sấy thăng hoa ở 50oC trong 72 giờ. Quả thể sau 
khi sấy được ngâm trong cồn 70 độ, ủ ở 80oC 
trong 120 phút. Sau đó được ly tâm, 5500 rpm 
và loại bỏ cặn. Dịch thu được cô cách thuỷ ở 

85oC và sử dụng để đánh giá hàm lượng 

cordycepin và adenosin. Hệ thống sắc ký lỏng 
hiệu năng cao Shimadzu – LC – 2030 3D Plus 
được sử dụng để xác định và phân tích hàm 
lượng cordycepin. Cột sử dụng là InertSustain 
ODS - C18 (250 mm x 4,6 mm x 5 mm). Thông 
số hoạt động được điều chỉnh như sau: Pha 
động: Methanol (15%) – Water/Acid Acetic 
(99,9:0,1) (85%); Thời gian phân tích: 10 phút; 
Nhiệt độ cột: 25oC; Tốc độ dòng: 0.6 ml/phút; 
Bước sóng tử ngoại: 260 nm; Dung tích bơm: 
20 mL. 

2.2.4. Phương pháp thu thập và xử lý số liệu 
Thí nghiệm được lặp lại 3 lần (n = 50). Số liệu 

được xử lý thống kê bằng phần mềm SPSS 
(version 16.0). 
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C. 
militaris trên cơ chất rắn bổ sung tảo lục 

Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C. 
militaris trên cơ chất bổ sung tảo lục được thể 
hiện ở Hình 1 và Hình 2. Nồng độ tảo lục 20% 
cho thấy quả thể có chiều cao tốt nhất trong 
các nghiệm thức (61,1 ± 1,23 mm), tuy nhiên 
đường kính nhỏ (2,20 ± 0,20 mm) và số lượng 
quả thể ít (102,6 ± 13,29 sợi). Do đó khối lượng 
quả thể thu được nhỏ (88,8 ± 3,81 g) (Hình 1A). 
Tại nồng độ tảo 10 và 15% không có sự khác 
biệt về các đặc điểm của quả thể bao gồm chiều 
cao, đường kính, số lượng quả thể và khối 
lượng. Ở nồng độ 20%, quả thể phát triển tốt 
về chiều cao (63,98 ± 1,78 mm), đường kính 
(2,43 ± 0,20 mm) và số lượng quả thể ( 132,5 ± 
17,00 sợi), do đó khối lượng thu được cao nhất 
(91,61 ± 1,90 g). 

 

 

 
Hình 1. Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C.militaris trên cơ chất rắn bổ sung tảo lục 

(Những số trong cùng biểu đồ có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê, P > 0,05) 
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Hình 2. Quả thể C.militaris ở các tỷ lệ phần trăm tảo lục: (A) nồng độ tảo 5%; (B) nồng độ tảo 10%; 

 (C) nồng độ tảo 15%; (D) nồng độ tảo (20%) 
 

Từ kết quả trên cho thấy các đặc điểm của 

quả thể (chiều cao, đường kính, khối lượng) 

tăng khi tăng nồng độ tảo lục. Tuy nhiên số 

lượng quả thể giữ ổn định khi tăng nồng độ tảo 

từ 10% (Các con số không có khác biệt thống 

kê) và cao nhất ở nồng độ tảo lục 20%. Nghiên 

cứu này cho thấy, khi bổ sung các nồng độ khác 

nhau của tảo lục sẽ ảnh hưởng đến năng suất 

nuôi trồng nấm. Nồng độ tảo lục bổ sung vào 

cơ chất rắn tỉ lệ thuận với năng suất nuôi trồng 

C. militaris. Do đó, trong nghiên cứu này cơ chất 

rắn nuôi trồng quả thể bổ sung 20% tảo lục tạo 

ra năng suất trồng C. militaris tốt nhất. 

3.2. Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C. 

militaris trên cơ chất rắn  bổ sung tảo xoắn 

Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C. 

militaris trên cơ chất bổ sung tảo xoắn được 

thể hiện ở Hình 3 và Hình 4. Tại nồng độ tảo 5% 

và 10%, quả thể được hình thành không có sự 

khác biệt đáng kể (chiều dài, đường kính, số 

lượng quả thể và khối lượng). Tại nồng độ 15% 

có đường kính (2,77 ± 0,33 mm), chiều cao 

(76,23 ± 1,17 mm) và số lượng quả thể (153,8 ± 

10,40 sợi) cao nên khối lượng quả thể thu được 

cao hơn ở nồng độ tảo 5% và 10% (92,24 ± 2,43 

g). Khi tăng nồng độ tảo lên 20%, quả thể tạo ra 

đường kính nhỏ hơn (2,25 ± 0,38 mm), chiều 

cao giảm (65,95 ± 1,38 mm), số lượng quả thể 

ít (150 ± 11,39 sợi) dẫn đến khối lượng giảm 

(90,38 ± 1,73 g). 

 

 
Hình 3. Đặc điểm sinh trưởng của quả thể C.militaris trên cơ chất rắn bổ sung tảo xoắn 

(Những số trong cùng biểu đồ có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (ns), P > 0,05) 
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Hình 4. Quả thể C. militaris ở các tỷ lệ phần trăm tảo xoắn: (A) nồng độ tảo 5%;  

(B) nồng độ tảo 10%; (C) nồng độ tảo 15%; (D) nồng độ tảo (20%) 

 

Sự giảm về chất lượng quả thể C. militaris khi 

tăng nồng độ tảo xoắn có thể do lượng dinh 

dưỡng bổ sung vào môi trường nuôi cấy quá 

nhiều. Theo Li và cộng sự (2006) kích thước quả 

thể nấm phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng có 

trong môi trường nuôi cấy, nếu môi trường 

nhiều dinh dưỡng hơn nhu cầu của quả thể 

nấm thì quả thể sẽ chậm phát triển [3].  

3.3. So sánh các đặc tính của quả thể C. 

militaris trên cơ chất rắn tối ưu 

Bảng 2 thể hiện đặc tính quả thể C. militaris 

trên cơ chất rắn có bổ sung tảo lục, tảo xoắn và 

đối chứng (không bổ sung tảo). Hình 5 trình bày 

quả thể C.militaris được nuôi trên cơ chất rắn 

tối ưu. Từ Bảng 2 và Hình 5 có sự tăng năng suất 

tạo quả thể C. militaris khi bổ sung tảo vào cơ 

chất nuôi trồng C. militaris. Khi nuôi trồng C. 

militaris trên cơ chất bổ sung tảo và không bổ 

sung tảo chiều cao và đường kính không có sự 

khác biệt. Tuy nhiên, số lượng quả thể và khối 

lượng quả thể C. militaris tăng khi bổ sung tảo 

lục và tảo xoắn. Hàm lượng cordycepin và 

adenosine tăng đáng kể khi bổ sung tảo lục và 

tảo xoắn. Muys và cộng sự (2019) đã đánh giá 

giá trị dinh dưỡng và độ an toàn sinh khối tảo 

lục và tảo xoắn. Nghiên cứu cho thấy, tảo lục có 

hàm lượng protein tương tự (47 ± 8%) so với 

tảo xoắn (48 ± 4%). Tuy nhiên, chất lượng 

protein (chỉ số axit amin thiết yếu) và khả năng 

hấp thụ của tảo lục thấp hơn so với tảo xoắn 

[19]. Do đó, hàm lượng cordycepin và 

adenosine tạo ra khi cơ chất bổ sung tảo lục 

thấp hơn so với tảo xoắn. 

 

Bảng 2. Đặc tính của quả thể C. militaris trên cơ chất rắn có bổ sung tảo lục và tảo xoắn 

Đặc tính Đối chứng Tảo lục Tảo xoắn 

Chiều cao (mm) 67,45a ± 7,33 63,98a ± 1,33 65,95a ± 1,18 

Đường kính (mm) 2,45a ± 1,10 2,43a ± 0,33 2,25a ± 0,33 

Khối lượng (g) 87,36a ± 1,55 91,612b ± 2,12 92,24b ± 2,43 

Số lượng quả thể  137,30a ± 16,45 132,5a ± 15,51 153,8b ± 10,40 

Hàm lượng cordycepin (mg/kg) 3033 3975 4015 

Hàm lượng Adenosine (mg/kg) 107 201 244 

Ghi chú: Những số trong cùng một hàng có chữ cái giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê P 

> 0,01, ± độ lệch chuẩn.  
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Hình 5. Quả thể C. militaris trên cơ chất rắn tối ưu:  

(A) đối chứng; (B) tảo lục (15 %); (C) tảo xoắn (20%) 

 

Tảo xoắn và tảo lục là nguồn dinh dưỡng tốt 

và đặc biệt giàu protein. Trong số tất cả các 

nguồn protein, tảo xoắn là nguồn protein 

phong phú nhất có chứa khoảng 60-70% trọng 

lượng khô và tảo lục là 51%–58% trọng lượng 

khô [20]. Tảo  xoắn và tảo lục không có thành tế 

bào xenlulose, cho phép sinh vật hấp thụ chất 

dinh dưỡng dễ dàng hơn [21]. Bên cạnh đó, tảo 

xoắn và tảo lục cũng chứa nhiều khoáng chất 

thiết yếu và carotenoid (một chất chống oxy 

hóa mạnh) cũng như đặc biệt giàu vitamin B 

(B1, B2, B3, B6, B12) và đặc biệt là nồng độ 

vitamin B1 cao (0,5 g/100 g) là chất quan trọng 

cho sự phát triển quả thể C. militaris [22]. Nuôi 

trồng C. militaris trong môi trường rắn được bổ 

sung vitamin B1 tạo ra năng suất sợi nấm tối đa 

so với các vitamin được thử nghiệm khác, thậm 

chí còn cao hơn môi trường đối chứng có chứa 

tất cả các vitamin và glucose [23]. 

Trong nghiên cứu này, nuôi cấy quả thể C. 

militaris trên cơ chất rắn bổ sung tảo lục (nồng 

độ 20%) và tảo xoắn (nồng độ 15%) tạo quả thể 

có năng suất và chất lượng tốt so với cơ chất 

không bổ sung tảo. Tương tự, Kaewkam và cộng 

sự (2021) đã nghiên cứu sơ bộ C. militaris đã 

được nuôi cấy trong môi trường rắn có chứa 

nhiều nguồn protein khác nhau (Spirulina 

maxima, Chorella vulgaris, đậu tương, đậu tím, 

cám gạo và trứng gà tươi). Kết quả cho thấy 

khối lượng quả thể C. militaris thu được tốt 

nhất khi bổ sung Spirulina maxima, Chorella 

vulgaris và hàm lượng cordycepin cao nhất khi 

bổ sung Spirulina maxima [13]. Mai và cộng sự 

(2022) đã nghiên cứu bổ sung 5 g/l bột tảo xoắn 

vào cơ chất và cho thấy kết quả tốt nhất so với 

khi bổ sung bột đậu nành và trứng gà [17]. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả khảo sát tỷ lệ bổ sung tảo lục và tảo 

xoắn ở các nồng độ khác nhau cho thấy việc 

thay đổi thành phần dinh dưỡng trong môi 

trường nuôi cấy rắn đã ảnh hưởng đến quá 

trình sinh trưởng và phát triển của quả thể C. 

militaris. Môi trường nuôi cấy C. militaris bổ 

sung vi tảo có thành phần môi trường bao gồm 

50 g gạo lứt + 5 g bột nhộng + 50 ml dịch khoáng 

(200 ml/l nước dừa + 200 g/l khoai tây + 1g/l 

vitamin B1 + 0,5 g/l MgSO4.7H2O + 0,25 g/l 

K2HPO4) + 10 g tảo lục hoặc 7,5 g tảo xoắn phù 

hợp cho nuôi cấy C.militaris. Nuôi cấy quả thể 

C. militaris cho sản lượng và chất lượng tốt nhất 

khi bổ sung 20% tảo lục (chiều cao quả thể: 

63,98 ± 1,78 mm, đường kính quả thể: 2,43 ± 

0,20 mm, số lượng quả thể: 132,5 ± 17,00 quả 

thể, khối lượng quả thể 91,61 ± 1,90 g/hộp, 

hàm lượng Cordycepin: 3975 mg/kg, hàm 

lượng adenosine: 201 mg/kg) và 15% tảo xoắn 

(chiều cao quả thể: 76,23 ± 1,17 mm, đường 

kính quả thể: 2,77 ± 0,33 mm, số lượng quả thể: 

153,8 ± 10,40 quả thể, khối lượng quả thể: 

92,24 ± 2,43 g/hộp, hàm lượng Cordycepin: 

4015 mg/kg, hàm lượng adenosine: 244 

mg/kg). Môi trường nuôi cấy bổ sung tảo xoắn 

tạo ra quả thể có hàm lượng cordycepin và 

adenosine cao hơn so với tảo lục. 
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